
Mã CĐ HỌ Tên Ngày sinh Kinh tế vi mô
Kinh tế 

vĩ mô

Quản trị 

học 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

Thị 

trường tài 

chính

Nghiệp vụ 

ngân hàng 

thương mại 

Số môn

1 Đỗ Thị Hồng Lâm 14/9/1987 5.5 5.5 8 7.5 x x x 3

2 Nguyễn Bá Phúc 10/11/1994 8.2 8 x 7 8 x x 3

3 Đặng Kim Nam 24/4/1975 5 5 7 5 7 5 x 1

4 Bùi Đăng Duy 06/10/1984 6 5.5 7 7.5 9 7 x 1

5 Nguyễn Văn Khánh 24/01/1989 5 6 5 5 5 x 5 1

6 Nguyễn Thị Thủy
02/02/1982 7 6 7 6 6 x 8

1

7 Trần Vũ Minh 07/3/1991 6 6.5 7 5.5 5.5 x x 2

8 Trần Thành
19/6/1994 5.7 7.5 x 5.1 6.1 5.3 x

2

9
Vũ Thanh Quang 23/10/1975 8.5 7 5 5 6 x 7

1

10
Huỳnh Thị Hoa Cúc 05/6/1979 8

0

11
Đỗ Thị Thu Phương 20/6/1995 7.3 6.9 7.9 x x x x

4

12
Đinh Văn Quyền 18/10/1992 7 9 8 6 10 x 6

1

13 Ngô Thế Bảo 02/7/1984 6 7 7 5 x x x 3
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